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Transportation in Vietnamese

Vehicles in Vietnamese
car xe hơi

ship tàu

plane máy bay

train xe lửa

bus xe buýt

tram xe điện

subway tàu điện ngầm

helicopter máy bay trực thăng

yacht du thuyền

ferry phà

bicycle xe đạp

taxi xe taxi

lorry xe tải

www.flashcardo.com/vietnamese-flashcards/

Car Vocabularies in Vietnamese
tyre lốp xe

steering wheel vô-lăng

horn còi xe

battery ắc quy

seatbelt dây an toàn

diesel dầu diêzen

https://www.flashcardo.com/vietnamese-flashcards/


© 2024 Pinhok Languages 2 www.pinhok.com

petrol xăng

dashboard bảng điều khiển

airbag túi khí

motor động cơ

www.pinhok.com/learn-vietnamese/

Bus & Train in Vietnamese
bus stop trạm dừng xe buýt

train station ga xe lửa

timetable thời gian biểu

minibus xe buýt nhỏ

school bus xe buýt trường học

platform sân ga

locomotive đầu máy

steam train tàu chạy bằng hơi nước

high-speed train tàu cao tốc

ticket office phòng bán vé

railtrack đường ray xe lửa

https://www.pinhok.com/learn-vietnamese/
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Flying in Vietnamese
airport sân bay

emergency exit (on plane) cửa thoát hiểm

wing cánh

engine động cơ

life jacket áo phao

cockpit buồng lái

cargo aircraft máy bay chở hàng

glider tàu lượn

economy class hạng phổ thông

business class hạng thương gia

first class hạng nhất

customs hải quan

Infrastructure in Vietnamese
harbour hải cảng

road đường

motorway đường cao tốc

petrol station trạm xăng

traffic light đèn giao thông
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car park bãi đậu xe

intersection ngã tư

car wash rửa xe

roundabout vòng xoay

street light đèn đường

pavement vỉa hè


